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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Trọng Quế 

       Ông Huỳnh Văn Út 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Bùi Vũ Phong – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Lê Kiều Diễm – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 06 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 110/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 

10 năm 2024 đối với bị cáo Phạm Chi L; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 33/2024/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân huyện T B, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Phạm Chi L, sinh năm: 1994, tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Khóm 

3, thị trấn T B, huyện T B, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 

7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Phạm Văn Đèo và bà: Lê Bé Bảy; vợ: Bùi Như Ý; con: 01 người; tiền án: 

Không, tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 

09/01/2023 của Công an huyện T B xử phạt 4.000.000đ về hành vi sử dụng công 

cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép, chưa chấp hành; khởi tố, cấm đi khỏi nơi 

cư trú ngày 22/4/2024; bị cáo tại ngoại có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
 

 Lúc 14 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Công an xã T B tuần tra trên tuyến 

kênh Bến Bạ thuộc ấp 7, xã T B, huyện T B, tỉnh Cà Mau phát hiện Phạm Chi L 

đang sử dụng công cụ kích điện (dòng điện) đánh bắt thuỷ sản trái phép (xiệt cá, 

tôm). Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ pin tự chế; 01 bộ kích điện tự chế (gồm 01 hộp 

kích điện và 01 cây vợt); 01 vỏ Composite dài 5,1 mét; 01 máy nổ Honda 11 Hp; 

15 con tôm càng, 06 con cá lóc; 13 con cá phi.  
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Quá trình điều tra xác định: Phạm Chi L tự mua thiết bị, linh kiện trên mạng xã hội 

về tự ráp thành công cụ kích điện đánh bắt thuỷ sản trên sông gồm: 01 thùng nhựa 

đựng pin tạo nguồn điện, 01 thùng nhựa đựng thiết bị kích điện và 01 cây vợt có 

gắn dây điện kết nối với thiết bị kích điện. L đã sử dụng công cụ kích điện này 

đánh bắt thuỷ sản khoảng 19 lần. Đến khoảng 13 giờ ngày 19/12/2023, L tiếp tục 

sử dụng công cụ kích điện xiệt bắt cá, tôm bị Công an xã T B bắt quả tang, cùng 

tang vật. 
 

 Bản kết luận giám định số: 1573/KL-KTHS ngày 05/3/2024 của Phân Viện 

Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận về đối tượng giám định 

(dụng cụ kích điện L sử dụng để xiệt cá) như sau: Tại thời điểm giám định, bộ 

dụng cụ kích điện gửi giám định còn hoạt động bình thường. Khi kết nối pin vào 

bộ kích điện gửi giám định và cho các thiết bị hoạt động, điện áp xung trên phần 

kim loại của cây vợt đo được là từ 9V đến 348V. Với mức điện áp xung này, khi 

02 điện cực (hoặc điện cực nối dài) của kích nằm trong môi trường nước sẽ gây 

nguy hại cho thuỷ sản khi tiếp xúc với nước trong phạm vi giữa 02 điện cực.  
 

 Bản thân bị cáo L đã bị Công an huyện T B xử phạt 4.000.000đ về hành vi 

sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép ngày 09/01/2023 chưa chấp 

hành xong nộp phạt. 
 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2024/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2024 

của Tòa án nhân dân huyện T B, quyết định: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 242; 

điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Chi L 10 

tháng tù về tội “Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 
 

 Ngày 22 tháng 9 năm 2024, bị cáo Phạm Chi L có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.  

 Tại phiên tòa bị cáo L giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm đề nghị: 

Căn cứ điểm a khoản 1 điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Trần Chi L; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 

33/2024/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện T B, tỉnh 

Cà Mau. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Lúc 14 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023, Công an xã T B bắt quả tang 

Phạm Chi L đang sử dụng công cụ kích điện (dòng điện) đánh bắt thuỷ sản trái 

phép (xiệt cá, tôm) trên tuyến kênh Bến Bạ thuộc ấp 7, xã T B, huyện T B, tỉnh Cà 

Mau. Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ pin tự chế; 01 bộ kích điện tự chế (01 hộp kích 

điện 01 cây vợt); 01 vỏ Composite dài 5,1 m; 01 máy nổ Honda 11Hp; 15 con Tôm 

Càng, 06 con Cá Lóc, 13 con Cá Phi.  
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 Hành vi đánh bắt thủy sản bằng phương pháp kích điện là hành vi bị pháp 

luật nghiêm cấm. Mặc dù, giá trị thủy sản bị cáo thu được lúc bị bắt quả tang 

không lớn, nhưng do bị cáo đã có tiền sự cùng về hành vi hành vi sử dụng công cụ 

kích điện để khai thác thủy sản trái phép chưa chấp hành xong, tiếp tục vi phạm. 

Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2024/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân huyện T B xét xử bị cáo Phạm Chi L phạm tội “Huỷ hoại nguồn 

lợi thuỷ sản” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 242 của Bộ luật Hình sự là có 

căn cứ, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.  
 

 [2] Xét kháng cáo của bị cáo, thấy rằng: Hành vi của bị cáo L là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm hại đến môi trường, sự sống của các loài thủy sinh, thủy sản; gây 

thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản của địa phương; vi phạm chính sách pháp luật về 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản; làm mất cân bằng, phát triển bền vững của môi trường 

sinh thái; vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự nên phải bị pháp luật xử lý và 

chịu hình phạt của pháp luật.  
 

 Án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

như: Có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng. Bị cáo đang có con nhỏ, là lao động chính trong gia đình, có bác 

ruột là thương binh. Từ đó, án sơ thẩm áp dụng quy định tại i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo L mức hình phạt 10 tháng tù là tương 

xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Việc 

áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo L là cần thiết, nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo 

dục và đấu tranh phòng ngừa chung.  
 

 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp nên được chấp nhận.  
 

 [3] Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm theo quy định. 
 

 [4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Chi L; giữ nguyên quyết định 

của Bản án hình sự sơ thẩm số: 33/2024/HS-ST ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện T B, tỉnh Cà Mau về hình phạt. 
 

 2. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 242, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự;   

 Xử phạt bị cáo Phạm Chi L 10 (mười) tháng tù về tội “Huỷ hoại nguồn lợi 

thuỷ sản”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
 

 3. Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  
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 Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Phạm Chi L phải chịu 200.000 đồng. 
 

 4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực páp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Tp.Hồ Chí Minh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện T B; 

- VKSND huyện Trần T B; 

- Tòa án nhân dân huyện T B; 

- Chi cục THADS huyện T B; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT (TM: TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
 

 

 

(Đã ký) 

 

   

 

  Trần Trọng Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


